
Tên công trình
Năm triển khai thực 

hiện

TMĐT dự kiến 

(triệu đồng)
Ghi chú

A Danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 671,624

I Nhóm công trình đường giao thông (các tuyến đường trục chính) 160,506

1 Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Bào 2026-2028 34,414

2
Xây dựng khối nhà hiệu bộ và nhà lớp học trường Mầm non Gia Xuyên, phường 

Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 15,934

3
Mở rộng, xây dựng khối nhà hiệu bộ và nhà lớp học trường THCS Liên Hồng, 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 19,064

4 Xây dựng, hoàn thiện tuyến đường Thạch Khôi 2026-2028 32,000

5 Cải tạo, mở rộng đường Tổ dân phố Tằng Hạ 2026-2028 15,204

6
Mở rộng đường Tổ dân phố Phú Tảo  (thuộc đội 4, đoạn từ nhà ông Nho đến nhà 

bà Thiếp)
2026-2028 22,878

7
Mở rộng đường giao thông kết nối từ phố Thạch Khôi đi Tổ dân phố 

Trại Thọ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 21,012

II Nhóm công trình xây dựng 259,963

1
Mở rộng khuôn viên và xây dựng Nhà lớp học trường Mầm non phường Thạch 

Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 114,390

2
Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà đa năng trường THCS Thạch Khôi, 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 23,873

3
Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà lớp học 3 tầng trường Tiểu học Thạch 

Khôi, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 58,700

4
Xây dựng khối nhà hiệu bộ và nhà lớp học trường Mầm non Gia Xuyên,

phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 35,000

5 Cải tạo khuôn viên mở rộng các nhà văn hóa trên địa bàn phường sau sáp nhập 2026-2028 25,000

6
Cải tạo khuôn viên, nhà hội trường đa năng thuộc trụ sở UBND phường 

(tại trụ sở UBND xã Gia Xuyên cũ)
2026-2028 3,000

III Các dự án HTKT tạo nguồn 229,329

1
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư tổ dân phố Phú Triều (trên đường Vành 

đai I), phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 
2026-2028 39,024

2
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 3 Thanh Xá (trên đường Trường Sơn), 

phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 37,584

3
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tờ Chỉ, phường Thạch Khôi, thành phố 

Hải Phòng
2026-2028 50,000

4
Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Thanh Xá (trên đường Trường Sơn),

phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 100,321

5 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các điểm dân cư trên địa bàn phường Thạch Khôi 2026-2028 2,400

IV Các công trình khác 21,826

1
Đầu tư xây dựng và Quy hoạch các nghĩa trang nhỏ lẻ trên địa bàn phường Thạch 

Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 3,000

2
Điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng nghĩa trang Đồng Mô, phường Thạch 

Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 350

3
Điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng nghĩa trang Chà vàng, phường Thạch 

Khôi, thành phố Hải Phòng
2026-2028 350

4 Quy hoạch phân khu phường Thạch Khôi (sau sáp nhập), tỷ lệ 1/2000 2026-2028 3,000

5 Quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn 2026-2028 1,000

6
Cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ công tác truyền 

thông trên địa bàn phường Thạch Khôi sau sáp nhập
2026-2028 2,126

7 Lắp đặt hệ thống Camera thông minh, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 2026-2028 12,000

8

Đề án Xây dựng phường Thạch Khôi trở thành phường kiểu mẫu, thông minh, 

thân thiện, an toàn theo định hướng mô hình XHCN gắn với con người XHCN 

giai đoạn 2026-2030 và những năm tiép theo

2026 3,200

PHỤ LỤC: 

DANH  MỤC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày      /7/2026 của HĐND phường Thạch Khôi)



Tên công trình
Năm triển khai thực 

hiện

TMĐT dự kiến 

(triệu đồng)
Ghi chú

B

Các công trình, dự án dự kiến triển khai khi có sự đóng góp của người dân 

và cân đối nguồn vốn để thực hiện (Tên công trình, tổng mức đầu tư chỉ là dự 

kiến)

1,191,685

I Công trình giao thông 851,000

1 Mở rộng đường Tam Thanh (đoạn từ Thanh Xá đến Tâng Thượng) 40,000

2 Mở rộng đường kết nối Tổ dân phố Thái Bình với Nguyễn Xá 25,000

3 Mở rộng ngõ 36 Gia Phúc (từ Quốc lộ 37 đến trạm biến áp Phú Tảo 2) 18,000

4 Mở rộng đường ngõ 113 Lý Thái Tông 22,000

5 Mở rộng đường trục từ UBND xã Gia Xuyên đến sông cầu Binh 52,000

6 Mở rộng đường giao thông Tổ dân phố Qua Bộ 19,000

7 Mở rộng đường giao thông Tổ dân phố Đồng Lại 18,000

8 Mở rộng đường giao thông từ giếng Đình Tâng đến Cống gang đầu cầu 7,000

9 Cải tạo, mở rộng đường Tâng Thượng kết nối với xã Yết Kiêu 300,000

10 Cải tạo, mở rộng đường Đồng Bào kết nối với xã Gia Lộc 150,000

11 Cải tạo, chỉnh trang đường Gia Phúc 200,000

II Công trình xây dựng 32,800

1 Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Bào 6,000

2 Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa sau sáp nhập 7,800

3 Mở rộng, xây dựng nhà đa năng trường THCS Gia Xuyên 19,000

III Công trình tạo nguồn 170,885

1 Xây dựng HTKT điểm dân cư Tranh Đấu (ven đường tránh QL37) 52,000

2 Xây dựng HTKT điểm dân cư Phú Tảo (giáp đường Đàm Thận Huy) 20,000

3 Xây dựng HTKT điểm dân cư Thanh Xá (trên đường Tam Thanh) 76,885

4 Xây dựng HTKT khu dân cư Nguyễn Xá (điểm số 01) 22,000

IV Công trình khác 137,000

1 Đầu tư các hạng mục phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường 25,000

2 Cải tạo, tu bổ một số đình, chùa trên địa bàn 12,000

3 Đầu tư xây dựng, chỉnh trang một số tuyến phố trên địa bàn 100,000

C
Các công trình UBND thành phố và các Nhà đầu tư đang nghiên cứu và 

triển khai thực hiện giai đoạn 2026-2030
13,637,944

1 Đầu tư xây dựng công viên phía Nam thành phố Hải Dương 700,000

2 Đầu tư xây dựng kè kiên cố hóa kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng 460,000

3 Cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ Cầu Cất đến Cầu Cậy 3,000,000

4

Đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 37 với đại lộ Võ Văn Kiệt (Đoạn từ chợ đầu 

mối nông sản đến tuyến trành Quốc lộ 37): hoàn thiện quy hoạch kết nối QL37 

với đại lộ Võ Nguyên Giáp 

305,749

5 Đầu tư xây dựng khu liên hợp văn hóa thể thao 790,000

6 Đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 1,204,667

7 Đầu tư xây dựng các công trình của Trường Đại học Hải Dương (Giai đoạn 2) 1,384,582

8 Bệnh viện mắt và da liễu 370,287

9 Bệnh viện y học cổ truyền 897,594

10 Bệnh viện Nhi Hải Dương (giai đoạn 2) 151,642

11 Bệnh viện phục hồi chức năng 894,423

12
Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Phú Quý (Golden Land), giai 

đoạn 1
3,479,000

13
Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại phường 

Thạch Khôi

14
Đầu tư xây dựng bệnh viên đa khoa (ký hiệu YTĐT1-02PKVD1) tại phường 

Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng


		2026-07-22T15:54:38+0700
	Việt Nam
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH KHÔI <thachkhoi.hdnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




